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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Điểm rèn luyện cũ Điểm rèn luyện mới 

Lí do điều chỉnh 
Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại 

1.  16020185 Lê Thành Vinh 07/12/1998 0 Kém 77 Khá Khoa ĐTVT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

2.  17020543 Nguyễn Huy Toàn 08/10/1999 0 Kém 85 Tốt Khoa ĐTVT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

3.  18021189 Phạm Minh Thành 14/06/1999 0 Kém 80 Tốt Khoa ĐTVT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

4.  19021492 Nguyễn Xuân Nam 30/04/2001 x Xuất sắc 0 Kém Sai dữ liệu 

5.  18020380 Lê Tuấn Dũng 16/08/2000 75 Khá 90 Xuất sắc Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

6.  17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999 0 Kém 90 Xuất sắc Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

7.  17020003 Nguyễn Đình Đại 10/12/1999 0 Kém 92 Xuất sắc Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

8.  17020049 Nguyễn Thành Đạt 17/10/1999 0 Kém 90 Xuất sắc Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

9.  17020694 Hoàng Mạnh Đức 19/12/1999 0 Kém 90 Xuất sắc Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

10.  17020771 Nguyễn Việt Hoàng 10/05/1999 0 Kém 88 Tốt Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

11.  17020822 Phạm Thị Hương 29/10/1999 0 Kém 80 Tốt Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

12.  17020845 Nguyễn Tùng Lâm 10/11/1999 0 Kém 92 Xuất sắc Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

13.  17020951 Đỗ Hồng Phong 21/09/1999 0 Kém 90 Xuất sắc Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

14.  17020992 Nguyễn Văn Quyết 11/06/1999 0 Kém 92 Xuất sắc Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

15.  17020093 Phạm Anh Tuấn 19/07/1999 0 Kém 80 Tốt Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

16.  17020069 Đinh Quang Vũ 16/10/1999 0 Kém 80 Tốt Khoa CNTT đề nghị điều chỉnh dữ liệu 

    Ấn định danh sách có 16 sinh viên./. 


